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	Lĩnh vực phát triển thể chất

	1. Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
Trẻ trai:  Cân nặng từ 9.9 đến 15.2 (kg)
Chiều cao: Từ 80.9 đến 94.9 (cm)
Trẻ gái: Cân nặng 9.4 đến 14.5 (kg)
Chiều cao:  Từ 79.9 đến 93.3 (cm)
………………………
8. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm.
	- Cân đo theo dõi biểu đồ 
- Khám sức khỏe định kỳ. Theo dõi, đánh giá sự phát triển của cân nặng và chiều cao theo lứa tuổi. 
- Tăng cường tập thể dục thể thao
- Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ 


………………………….
 - Trẻ nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

	- Cân đo gióng biểu đồ tăng trưởng của trẻ quý 2
- Tăng cường tập thể dục thể thao
-  Phối hợp phụ huynh cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ  




………………………….
- Hoạt động chơi, tập có chủ định: 
+ Dạy trẻ Kỹ năng sống an toàn với động vật.

	9. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, chân, lưng - bụng

	Hô hấp: hít vào thật sâu, thở ra từ từ.
Tay: +  2 tay giơ lên cao hạ xuống, 
Lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi người xuống, đứng thẳng lên
Chân: 
+ Đứng nhún chân
	- Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp kết hợp bài “Con gà trống”
Hô hấp: hít vào thật sâu, thở ra từ từ.
Tay: +  2 tay giơ lên cao hạ xuống, 
Lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi người xuống, đứng thẳng lên
Chân: 
+ Đứng nhún chân

	10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy, bước.
	- Đi theo đường ngoằn ngoèo
- Đi bước vào các ô
- Đi kết hợp với chạy
- Chạy đổi hướng
	+ HĐ Chơi, Tập có chủ định:
- Đi có bê vật trên tay
- Đi bước vào các ô
- Đi kết hợp với chạy

	12. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi trườn, bò để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Tập bò: 
- Bò chui theo đường dích dắc
- Bò trườn qua vật cản 

	+ HĐ Chơi, Tập có chủ định: PTVĐ
- Bò theo đường Zích zắc
- Bò trườn qua vật cản


	13. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động.
	- Tập nhún bật:
+ Bật qua vạch kẻ.

	+ HĐ Chơi, Tập có chủ định: 
- Bật qua vạch kẻ


	15. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động. ( nhào, vẽ, xâu)
	
- Chồng, xếp 6-8 khối
	+ HĐ Chơi, Tập có chủ định: 
- Xếp chuồng cho các con vật.
+ HĐ Chơi ở các góc:
+ Trẻ biết xếp chồng xếp cạnh để tạo thành chuồng  chuồng cho con vật nuôi, ao cá, nặn.

	                                  Lĩnh vực phát triển nhận thức

	16. Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	- Nghe và nhận biết âm thanh của một số con  vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.
	+ HĐ Chiều:
+ Trò chơi: Bắt chước tiếng kêu của các con vật.

	20. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
	- Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
+ Một số con vật sống trong gia đình, trong rừng, dưới nước
 
	+ HĐ Chơi, Tập có chủ định: NBTN:
- Trò chuyện sáng unis: 
“ Tiếng kêu của con vật”
- Con gà, con vịt.
- Con lợn, con bò.
- Con cá
- Con voi, con hổ. 
- Trò chuyện sáng unis: “Bé thích con vật nào”.

	21.  Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu.
	- Chọn đồ chơi màu xanh, đỏ, vàng;

	+ HĐ Chơi, Tập có chủ định: 
- HĐVĐV: + Xâu vòng 2 màu xanh đỏ 


	22. Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/ nhỏ theo yêu cầu 
	Phân biệt kích thước to / nhỏ của các đối tượng quan sát được
	+ HĐ Chơi, Tập có chủ định:
+ NBPB: Con vật to hơn  - nhỏ hơn


	                                    Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	31 Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	+ Cháu chào ông ạ, Quả trứng (Nguyễn Duy Thái), Đôi bạn nhỏ
	- HĐ Chơi, Tập có chủ định: Nghe kể chuyện: 
+ Quả trứng 
+ Cháu chào ông ạ
+ Đôi bạn nhỏ
- Hoạt động chiều: 
+ Quả trứng, bác gấu đen và 2 chú thỏ 

	32. Trẻ phát âm rõ tiếng
	- Trẻ sử dụng các từ chỉ  con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
	- Lồng ghép vào các hoạt động học, trò chơi : Trẻ gọi tên các con vật, nêu đặc điểm của chúng 

	33. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao, với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Chủ đề Động vật: Con voi, Con cá vàng. Đàn gà con
- Đồng giao : Con gà cục tác , con mèo mà trèo cây cau,
	- HĐ Chơi, Tập có chủ định: Đọc bài thơ:
+ Đàn bò
+ Con cá vàng
- HĐ chiều: Dạy trẻ đồng giao: Con gà cục tác, con mèo mà trèo cây cau

	34. Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc
	- Dạy trẻ  thể hiện nhu cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.
+ Dạy trẻ biết dùng lời nói để xin hay mượn đồ chơi, đồ vật mà mình mong muốn
	- Lồng ghép mọi lúc mọi nơi 
- Trẻ biết gọi cô khi muốn đi vệ sinh, muốn uống nước 
- Trẻ biết xin cô, xin bạn khi muốn xin


	36. Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép.
	Trẻ sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
+ Dạy trẻ biết thưa cô, xin cô, cảm ơn cô.
	- Lồng ghép mọi lúc mọi nơi 
+ Dạy trẻ biết thưa cô, xin cô, cảm ơn cô.

	             Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ:

	41. Trẻ biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
	- Dạy trẻ biểu lộ và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận
	- Lồng ghép HĐ học mọi lúc mọi nơi: trẻ biểu lộ và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận

	42. Trẻ biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi.
	- Quan tâm, yêu thích đến các vật nuôi.

	- HĐ Chơi: Trò chơi “ bắt chước vận động của các con vật”, trò chơi “ Gà trong vườn rau”.
- Chơi ở hoạt động ngoài trời: Quan sát con chim, con cá, 
- Ở mọi lúc mọi nơi: Trò chuyện với trẻ về một số con vật: Con gà, con mèo, con chó, con voi, con tôm……

	44. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 
	- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 
+ Dạy trẻ kỹ năng  bế búp bê, cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ, đắp chăn cho búp bê. + Dạy trẻ kỹ năng nấu ăn
	- HĐ Chơi ở các góc, hoạt động chiều: Trẻ biết mặc quần áo. Trẻ biết đi tất biết thay đồ cho búp bê

	46. Trẻ thực hiện một số yêu cầu của người lớn.
	- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi qui định.
+ Dạy trẻ kỹ năng xếp ghế, xếp đồ dùng lên giá, kệ
	- HĐ Chơi, Tập có chủ định: 
+ “KNS: Bỏ rác đúng nơi quy định”


	47. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc
	- Chủ đề Động vật: 
- Nghe hát : Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh) Thật đáng chê (Theo điệu bắc Kim thang; Lời: Việt Anh); Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên) Chúc xuân (Đinh Trung Chính) Đố bạn 
- Dạy hát: Con gà trống (Tân Huyền), Một con vịt (Kim Duyên); Đố bạn; Cá vàng bơi. 
	- HĐ Chơi, Tập có chủ định: 
+ Dạy hát: Con gà trống, Một con vịt, Đố bạn, Cá vàng bơi. Ếch ộp
 + Trò chơi: Nghe âm thanh của 2 nhạc cụ; Gà gáy vịt kêu; Đoán tên bài hát; Hát theo hình vẽ 
+ Nghe hát: Thật đáng chê, Chú voi con ở bản đôn.
- HĐ chiều: 
+  Nghe hát dân ca, nghe các bài hát trong chủ đề.

	48. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh.
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình.
+ Tô màu con cá heo
+ Tô màu con voi.
+ Làm quen đất nặn xoay tròn, lăn dọc
+ Tập vo giấy
+ Nặn thức ăn cho các con vật
+ Xếp chuồng cho các con vật
	- HĐ Chơi, Tập có chủ định:
+ Tô màu con cá heo
+ Tô màu con voi.
+ Nặn thức ăn cho các con vật
+ Xếp chuồng cho các con vật





